
SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH LONG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

KHU VỰC DUYÊN HẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /TTYT-TCHC Phường Duyên Hải, ngày      tháng 01 năm 2026 

V/v cập nhật danh sách thực hành để 

cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh tại Trung tâm Y tế khu 

vực Duyên Hải đến ngày 

01/01/2026. 

 

  

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long. 

 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ- CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Công văn số 1414/SYT-NVY ngày 25 tháng 08 năm 2025 của Sở Y 

tế tỉnh Vĩnh Long về việc hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh; 

Trung tâm Y tế khu vực Duyên Hải cập nhật danh sách người thực hành 

khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị đến ngày 01 tháng 01 năm 2026. Đăng tải theo 

mẫu 05 phụ lục I Nghị định số 96/2023/NĐ- CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (Danh 

sách đính kèm). 

Trung tâm Y tế khu vực Duyên Hải kính trình Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long xem 

xét, đăng tải danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm Y 

tế khu vực Duyên Hải./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- website Trung tâm Y tế (Đăng tải); 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 Lâm Quốc Danh 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

 

 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế khu vực Duyên Hải. 

2. Địa chỉ: Khóm 3, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long. 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

 

Stt Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp 
Văn bằng 

chuyên môn 

Tổng 

số 

tháng 

thực 

hành 

Từ ngày Đến ngày 

1  
Lê Thị 

Hương Nhi 
15/05/1996 084196001155 15/04/2021 

CCSQLHC 

Về TTXH 

Dược sĩ Đại 

học 
24 01/01/2023 01/01/2025 

2  
Nguyễn Hồng 

Ngọc 
14/02/1997 084197000564 13/04/2021 

CCSQLHC 

Về TTXH 

Dược sĩ Đại 

học 
24 01/03/2023 01/03/2025 

3  
Lê Đình 

Hồng Anh 
31/05/2000 084300003909 19/10/2022 

CCSQLHC 

Về TTXH 

Dược sĩ Đại 

học 
24 01/10/2023 01/10/2025 

4  
Tăng Nhật 

Linh 
30/05/1998 084098006899 02/07/2021 

CCSQLHC 

Về TTXH 

BS y học dự 

phòng 
18 01/10/2023 01/04/2025 

5  
Nguyễn Duy 

Khương 
28/05/1998 096098011559 01/09/2021 

CCSQLHC 

Về TTXH 

Bs Răng Hàm 

Mặt 
18 29/12/2023 29/06/2025 

6  
Nguyễn Văn 

Minh Tài 
15/02/1982 084082002601 15/04/2021 

CCSQLHC 

Về TTXH 
CĐ Dược 18 02/09/2024 02/03/2026 



Stt Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp 
Văn bằng 

chuyên môn 

Tổng 

số 

tháng 

thực 

hành 

Từ ngày Đến ngày 

7  
Nguyễn Thị 

Cẩm Chi Em 
17/10/1996 084196001594 26/04/2024 

CCSQLHC 

Về TTXH 
Y Sỹ Đa khoa 9 15/07/2024 15/04/2025 

8  Lê Văn Tính 18/01/1997 084097000353 10/04/2021 
CCSQLHC 

Về TTXH 
Y Sỹ Đa khoa 9 14/10/2024 14/07/2025 

9  
Kiên Thị Mỹ 

Linh 
11/08/1989 084189007797 30/05/2022 

CCSQLHC 

Về TTXH 
CĐ Dược 18 02/09/2024 02/03/2026 

10  
Đỗ Thị Yến 

Nhi 
18/02/1995 084195001419 16/04/2024 

CCSQLHC 

Về TTXH 
Y Sỹ Đa khoa 9 15/07/2024 15/04/2025 

11  
Ong Thị Bảo 

Ngọc 
26/11/2003 084303001738 13/04/2021 

CCSQLHC 

Về TTXH 
CĐ Dược 18 03/01/2025 03/07/2026 

12  
Thạch Trung 

Hiếu 
03/04/2003 084203005734 14/06/2022 

CCSQLHC 

Về TTXH 

CĐ Điều 

dưỡng 
6 03/02/2025 03/08/2025 

13  
Thạch Thị 

Huỳnh Như 
28/09/1995 084195007600 12/06/2022 

CCSQLHC 

Về TTXH 

CĐ Điều 

dưỡng 
6 03/02/2025 03/08/2025 

14  
Từ Phương 

uyên 
29/09/2000 084300001087 11/04/2021 

CCSQLHC 

Về TTXH 

CN Điều 

dưỡng 
6 03/02/2025 03/08/2025 

15  
Nguyễn Thị 

Hồng Loan 
01/01/2000 084300011326 07/01/2025 

CCSQLHC 

Về TTXH 

Bác sỹ Y 

khoa 
12 10/02/2025 10/02/2026 

16  
Nguyễn Thị 

Thúy Như 
01/01/1990 084190015265 03/06/2021 

CCSQLHC 

Về TTXH 

Trung cấp 

Điều dưỡng 
6 20/02/2025 20/08/2025 

17  
Nguyễn 

Huỳnh Trân 
18/04/1983 086183016711 04/11/2022 

CCSQLHC 

Về TTXH 

Y sỹ chuyên 

ngành RHM 
9 10/03/2025 10/12/2025 

18  
Nguyễn Thị 

Ngọc Mỷ 
28/04/2001 084301009912 25/08/2021 

CCSQLHC 

Về TTXH 

CN Điều 

dưỡng 
6 10/03/2025 10/09/2025 



Stt Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp 
Văn bằng 

chuyên môn 

Tổng 

số 

tháng 

thực 

hành 

Từ ngày Đến ngày 

19  
Đặng Ngọc 

Đăng 
20/09/2003 083203000473 17/02/2021 

CCSQLHC 

Về TTXH 

Cao đẳng Kỹ 

thuật Hình 

ảnh Y học 

6 10/03/2025 10/09/2025 

20  
Nguyễn 

Thanh Sang 
01/01/1990 084090015033 12/08/2021 

CCSQLHC 

Về TTXH 

CN Kỹ thuật 

hình ảnh Y 

học 

6 10/03/2025 10/09/2025 

21  
Kim Thị 

Hồng Đon 
26/10/2003 084303002793 25/04/2021 

CCSQLHC 

Về TTXH 

CĐ Điều 

dưỡng 
6 14/03/2025 14/09/2025 

22  
Nguyễn Thị 

Thanh Quyên 
29/11/2000 084300000969 21/04/2021 

CCSQLHC 

Về TTXH 

CĐ Điều 

dưỡng 
6 01/04/2025 01/10/2025 

23  Lê Thị Nơi 01/01/1965 095165003690 29/12/2024 
CCSQLHC 

Về TTXH 
Y sỹ YHCT 3 01/04/2025 01/07/2025 

24  
Hoàng Diệp 

Tiến 
07/11/1989 070089009778 29/01/2023 

CCSQLHC 

Về TTXH 

Bác sỹ Y 

khoa 
12 21/04/2025 21/04/2026 

25  
Nguyễn Thị 

Dung 
20/07/1968 086168005137 09/01/2022 

CCSQLHC 

Về TTXH 
Y sỹ YHCT 9 23/04/2025 23/01/2026 

26  
Thạch Văn 

Bằng 
24/04/1989 084089013963 25/05/2023 

CCSQLHC 

Về TTXH 

CN Kỹ thuật 

xét nghiệm Y 

học 

6 01/05/2025 01/11/2025 

27  
Nguyễn Vũ 

Hiền 
02/09/1985 084085006789 24/05/2022 

CCSQLHC 

Về TTXH 
Y sỹ YHCT 9 21/07/2025 21/04/2026 

28  
Châu Thị 

Thương 
21/04/1991 084191002030 16/04/2021 

CCSQLHC 

Về TTXH 

Bác sỹ Y 

khoa 
12 19/08/2025 19/08/2026 

29  
Sơn Thị Thi 

Đa 
30/12/1987 084187008543 09/08/2021 

CCSQLHC 

Về TTXH 

CĐ Điều 

dưỡng 
6 19/08/2025 19/02/2026 



Stt Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp 
Văn bằng 

chuyên môn 

Tổng 

số 

tháng 

thực 

hành 

Từ ngày Đến ngày 

30  
Phan Thị 

Thúy Kiều 
19/08/1993 084193000332 15/04/2021 

CCSQLHC 

Về TTXH 

CN Điều 

dưỡng 
6 19/08/2025 19/02/2026 

31  
Hứu Thị 

Thảo My 
02/5/2001 084301010408 14/6/2022 

CCSQLHC 

Về TTXH 

Bác sĩ Y học 

dự phòng 
12 08/9/2025 08/9/2026 

 

 Phường Duyên Hải, ngày 12 tháng 01 năm 2026 

 GIÁM ĐỐC 

 Lâm Quốc Danh 
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